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THÔNG Tư LIÊN TỊCH 

Quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 
của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo 

ỉà người dân tộc thiếu số khi sinh con đúng chính sách dân số 

Căn cứ Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 thảng 4 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chính sách hô trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân 
tộc thiểu sổ khi sình con đúng chính sách dân số; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2012/NĐ-CP ngày 31 thảng 8 năm 2012 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ 
Lao động - Thương bỉnh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Ke hoạch hỏa gia 
đình, Bộ Y tế; Vụ trưởng Vụ Hành chỉnh sự nghiệp, Bộ Tài chính; Cục trưởng 
Cục Bảo ừợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch quy định chỉ tiết Nghị định 
sổ 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính 
sách hễ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu sổ khi sinh con 
đủng chỉnh sách dân số (sau đây gọi chung là Nghị định sổ 39/2015/NĐ-CP). 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi kinh phí hỗ 
trợ; nguồn kinh phí; lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách nhà nước; chế 
độ báo cáo; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện chính sách hỗ trợ một lần cho 
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phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách 
r 

1 A Ạ dan sô. 

Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ 

Đối tượng được hỗ trợ quy định tại Điều 1 của Nghị định số 39/2015/NĐ-CP. 

Mỗi đối tượng chỉ được nhận chính sách hỗ trợ một lần. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiếu như sau: 

1. Dân tộc thiểu sổ là dân tộc được quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị 
định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác 

dân tộc. 

2. Hộ nghèo là hộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy 

định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho 
giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 
2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 
áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. 

3. Người cư trú tại đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn là người có Hộ 

khẩu thường trú, sổ tạm trú tại xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy 

định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. 

4. Đổi tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là đối tượng quy định tại 
khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 tính đến thời điểm 

ngày 31 tháng 12 năm 2015, khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội số 
58/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

5. Thân nhân frực tiếp của đổi tượng hưởng chỉnh sách hỗ trợ bao gồm: 
Chồng, con đẻ, con nuôi, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng hoặc người nuôi 
dưỡng của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luậtề 

Điều 4Ệ Hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ 

1. Tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số của 
đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Mau số 01 ban hành kèm theo Thông tư 
này. Thân nhân trực tiếp của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện kê 



khai trong trường hợp đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đã chết hoặc không 
biết chữ, sức khỏe yếu, không tự khai được. 

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối 
chiếu một số giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 
của Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, bao gồm: 

a) Giấy đăng ký kết hôn đối với đối tượng hưởng chính sách là người dân 
tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số. 

b) Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương 
đối với trường họp sinh con thứ ba nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai 

con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền; 

Điều 5. Trình tự, thủ tục đề nghị cấp kinh phí cho đối tượng hưởng 
chính sách hỗ trợ 

1. Đối tượng hưởng chính sách hoặc người thân trực tiếp của đối tượng 
hưởng chính sách hỗ trợ (sau đây gọi là người đứng tên Tờ khai) lập 01 bộ hồ sơ 
theo quy định tại Điều 4 Thông tư này gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới 
ủy ban nhân dân cấp xãẻ 

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn 

bộ hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đứng tên Tờ khai bổ sung, 

hoàn thiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư nàyẽ Trường họp không bổ sung, 
hoàn thiện được hồ sơ ngay tại thời điểm đó thì người tiếp nhận phải iập thành 
văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn 
thiện gửi người đứng tên Tờ khai. Khi nhận được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ, người đứng tên Tờ khai phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi ngay về cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ. 

3. Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ. Trường hợp 

giấy tờ là bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu thì người tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không 
được yêu cầu người đứng tên Tờ khai nộp bản sao có chứng thực. Trường hợp 
giấy tờ là bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để 

đối chiếu. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được 
ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp xã xác minh các tiêu chí áp 
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dụng cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; ban hành quyết định hỗ trợ 

kinh phí theo Mầu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; thông báo và thực 

hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho đối tượng hưởng chính sách. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm điều kiện hỗ trợ, trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, 
ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo cho người đứng tên Tờ khai. 

Điều 6ể Thu hồi kinh phí khi đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ vi 
phạm cam kết 

1. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày phát hiện đối tượng hưởng chính 
sách hỗ trợ đã nhận kinh phí hỗ trợ nhưng vi phạm cam kết, sinh thêm con trái 
chính sách dân số, ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định thu hồi kinh 
phí theo Mau sổ 03 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi Quyết định và Thông 

báo thu hồi kinh phí cho đối tượng đã nhận hỗ trợ theo Mẩu sổ 04 ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

2. Trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày nhận được Quyét định và Thông 
báo, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đã nhận kinh phí hỗ trợ nhưng vi phạm 
cam kết, sinh thêm con trái chính sách dân số có trách nhiệm hoàn trả kinh phí 
tại ủy ban nhân dân cấp xã. Kinh phí hoàn trả được nộp lại ngân sách nhà nước 

theo quy định. 

-Diều 7. Npnnn kinh nhí T o I" 

Kinh phí hỗ trợ do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chi bảo đảm 
xã hội theo phân cấp ngân sách hiện hành. Năm 2016, ngân sách Trung ương hỗ 

trợ đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; các địa phương còn 

lại do ngân sách địa phương tự bảo đảm. 

Điều 8. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách nhà nước 

1. Việc lập, phân bổ, sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí hỗ trợ thực 
hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán và các văn bản 
quy định chi tiết thi hành. 

2. Hằng năm, cùng thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ mức 

hỗ trợ và số lượng đối tượng dự kiến được hỗ trợ do ủy ban nhân dân cấp xã 
báo cáo, Trung tâm Dân số - Kể hoạch hóa gia đình hoặc cơ quan thực hiện công 
tác dân số cấp huyện lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cùng với 



dự toán chi thường xuyên gửi Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (nếu trực 

thuộc Chi cục Dân số - Ke hoạch hóa gia đình) hoặc Phòng Tài chính (nếu trực 
thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện) để tổng họp dự toán ngân sách trình cấp có 
thẩm quyền quyết định. 

Đổi với năm 2016, căn cứ kết quả thực hiện hỗ trợ tại địa phương, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh có văn bản báo cáo cụ thể số đối tượng, kinh phí đã hỗ trợ gửi 
Bộ Y tế, Bộ Tài chính để tổng họp. Bộ Tài chính cấp bổ sung có mục tiêu cho 
địa phương. 

Điều 9. Chế đô báo cáo 

1. Báo cáo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện theo Mau số 05 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Đổi với ủy ban nhân dân các cấp 

a) Trước ngày 15 tháng 10 hằng năm, ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo 
gửi ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
hoặc cơ quan thực hiện công tác dân số cấp huyện). Người làm công tác dân số 
ở cấp xã giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo hằng năm việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ trên địa bàn; 

b) Trước ngày 25 tháng 10 hằng năm, ủy ban nhân dân cấp huyện lập báo 

cáo gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình). 

Trung tâm Dâỉì sô - Kê hoạch hóa gia đìnlì hoặc Cữ quan íhực hiện công tác uân 

số cấp huyện là cơ quan giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo hằng 
năm việc thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn; 

c) Trước ngày 05 tháng 11 hằng năm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo 

cáo gửi Bộ Y tế (qua Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) và Bộ Tài 

chính. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là cơ quan giúp Giám đốc Sở Y 
tế báo cáo hằng năm với ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thực hiện chính sách hỗ 

trợ trên địa bàn. 

3. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ 
Y tế báo cáo hằng năm với Chính phủ việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong 
phạm vi cả nước. 
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Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan 

1 ề ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Chỉ đạo người làm công tác dân số, lao động, xã hội trong việc lập 
danh sách đối tượng hỗ trợ chính sách, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính 
sách hỗ trợ, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ hoặc 
thân nhân đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ lập, bổ sung hồ sơ, xác nhận đối 
tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; 

b) Tổ chức cấp phát kinh phí cho đối tượng hỗ trợ, thu hồi kinh phí đối 
với đối tượng đã nhận kinh phí hỗ trợ nhưng vi phạm cam kết theo quy định; 

c) Thực hiện công khai đối tượng được hỗ trợ trước và sau khi có quyết 
định hỗ trợ theo quy định hiện hành; 

d) Kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ; 

đ) Quản lý, theo dõi đối tượng nhận hỗ trợ trong việc thực hiện cam kết 
không sinh thêm con trái chính sách dân số hoặc vi phạm chính sách hỗ trợ một lần. 

e) Báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ. 

2Ế Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, cơ quan được giao thực 
hiện công tác dân số cấp huyện 

a) Hướng dẫn người làm công tác dân số cấp xã xác nhận đối tượng 
hưởng hỗ trợ sinh con đúng chính sách dân số; 

b) Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ; 

c) Cấp phát kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho cấp xã; 

d) Kiểm tra, giám thực hiện chính sách hỗ trợ; 

đ) Báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ; 

e) Quản lý, theo dõi đối tượng nhận hỗ trợ trong việc thực hiện cam kết 
không sinh thêm con trái chính sách dân số hoặc vi phạm chính sách hỗ trợ một lần. 

3. Phòng Tài chính 

a) Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ do Trung tâm 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hoặc cơ quan được giao thực hiện công tác dâi. 
số cấp huyện gửi; 

b) Hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã cấp, thu hồi kinh phí thực hiện 
chính sách hỗ trợ; 



c) Kiếm tra, giám thực hiện chính sách hồ trợ. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Hướng dẫn người làm công tác lao động, xã hội cấp xã trong việc xác 
nhận các tiêu chí của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ; 

b) Kiểm tra, giám thực hiện chính sách hỗ trợ. 

5. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

a) Tổng họp dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ do Trung tâm 
Dân sổ - Kế hoạch hóa gia đình hoặc cơ quan được giao thực hiện công tác dân 
số cấp huyện gửi; 

b) Hướng dẫn Trung tâm Dân số - Ke hoạch hóa gia đình hoặc cơ quan 

được giao thực hiện công tác dân số cấp huyện xác nhận đối tượng sinh con 
đúng chính sách dân số, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn; 

c) Thanh tra, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; 

d) Báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ. 

6. Sở Y tế 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Dân số - Ke hoạch hóa gia đình, Trung 
tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hoặc cơ quan được giao thực hiện công tác 
dân số cấp huyện, người làm công tác dân số cấp xã tuyên truyền, phổ biến và 

thực hiện chính sách hỗ trợ một lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc 
thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP; 

b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; 

c) Báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ. 

7. Sở Tài chính 

a) Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn 
tỉnh, thành phố vào dự toán ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền 
quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện; 

b) Tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn lập, sử dụng, 
thanh quyết toán kinh phí trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa 
bàn và thu hồi kinh phí đối với đối tượng đã nhận hồ trợ nhưng vi phạm cam kết 



theo quy định; 

c) Thanh tra, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. 

8ễ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, người làm công 

tác lao động - thương binh và xã hội cấp xã thực hiện chính sách hỗ trợ; 

b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợẽ 

9. ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn: Lập, tổng hợp dự toán thực hiện chính sách 
hỗ trợ; hướng dẫn sử dụng, cấp phát, thanh toán, quyết toán, thu hồi kinh phí khi 
đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ vi phạm cam kết; xác minh các tiêu chí để 
hưởng chính sách hỗ trợ; tổ chức cấp phát chính sách hỗ trợ; báo cáo kết quả 

thực hiện chính sách hỗ trợ; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ; 
tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ; quản lý, theo dõi đối tượng nhận hỗ trợ 
trong việc thực hiện cam kết không sinh thêm con trái chính sách dân số hoặc vi 

phạm chính sách hỗ trợ một lần. 

10. Tổng cục Dân số - Ke hoạch hóa Gia đình 

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ; 

b) Thanh ừa, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ ữợ; 

c) Giúp Bộ trưởng Bộ Y tể báo cáo hằng năm với Chính phủ việc thực 
hiện chính sách hồ trợ trong phạm vi cả nước. 

d) Tổng họp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế, những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện để đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư này. 

Điều llế Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2016. 

2. Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số 

khi sinh con đúng chính sách dân số tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 
15 tháng 6 năm 2015. 

3. Trường họp các văn bản dẫn chiếu áp dụng trong Thông tư này được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế đó. 
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Điều 12. Trách nhiêm thi hành m 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 
nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

KT. Bộ TRƯỞNG 
BỘYTẾ 

THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Trọng Đàm Nguyễn Viết Tiến ĐỖ Hoàng Anh Tuấn 

Nơi nhân: 
- Ban Bí thu Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đàng; 
- Vàn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Công báo, Trang thông tin điện tử Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tổi cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung uơng của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bàn QPPL (Bộ Tư pháp); 
- HĐND, UBNĐ các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sờ Y tế, Tải chính, Lao động-TBXH các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Trang thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: BYT, BTC, BLĐTBXH (VT, TCDS 05b). 
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